Mẫu biểu số 02:

Đơn vị:...........................

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020
ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Kèm theo Công văn số          /SNN&PTNT-BQLQ ngày       tháng 4 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	Số TT
	Đơn vị
	Số người
	Tổng hệ số lương ngạch bậc
	Tổng số tiền lương 
theo ngày (Tổng HSL*1.490.000/22 ngày)
	Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN phải nộp
	Tổng kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2020
	Ghi chú

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(3)-(4)
	(6)

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	
	CƠ QUAN …..
	
	
	
	
	
	

	I
	Tại cơ quan văn phòng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	

	II
	Tại các đơn vị trực thuộc khác
	
	
	
	
	
	

	1
	…..
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	



	Ghi chú:
· Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN: Mức nộp đối với cán bộ công chức là 9,5%; các đối tượng còn lại (VC, LĐHĐ...) nộp 10,5%.
· Số ngày làm việc: Trong cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước là 22 ngày; các đơn vị khác là 26 ngày.
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